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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Thí nghiệm Máy thủy khí 
                              (Hydraulic Machine Experiment) 
        Mã số học phần: 7090536
        Số tín chỉ:    1(0.4-0.6-0.9), học trong 8 tuần 
        Số tiết học phần: 
Lý thuyết:   6 tiết ;   thí nghiêm:  9  tiết 
             Tự học: 12 tiết 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Vũ Nam Ngạn	0905-01
2. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-11
3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15	
2.2. Bộ môn:    Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:        Cơ điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết:   Kỹ thuật truyền động thủy khí (7090518), Máy thủy khí (7090424). 
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Trang bị cho sinh viên đại học các kiến thức cơ bản về phương pháp thực hành, thí nghiệm các máy thủy lực trong phòng thí nghiêm
4.1.2. Biết chạy máy thủy lực; biết điều khiển và điều chinh hệ thống máy thủy lực để vẽ đựơc các đường đặc tính làm việc của hệ thống 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Biết xử lý, khắc phục một số tình trạng xảy ra về phần tử thủy lực hay từng bộ phận hoặc  thủy khí hệ thống.
4.2.2. Có khả năng thiết kế một sơ đồ thủy lực hay toàn bộ hệ thống TĐTL áp dụng vào thực tế.
5. Tóm tắt nội dung học phần: 
Giới thiệu tóm tắt những vấn đề cơ bản có liên quan về hệ thống Truyền động thuỷ lực – khí nén và các lại Máy thủy khí đã biết  như:  Sơ đồ cấu trúc của hệ thống truyền động thuỷ lực; Các thông số chính của hệ truyền động thuỷ lực; Chất lỏng truyền dẫn áp lực trong hệ truyền động thuỷ lực; 1.5. Hệ tuần hoàn của chất lỏng làm việc trong truyền động thuỷ lực;  Truyền động thuỷ lực thể tích;  Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền động thuỷ lực thể tích;. Máy bơm thủy lực; Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực Các bộ phận điều chỉnh và điều khiểncủa truyền động thuỷ lực thể tích; Giới thiệu cho sinh viên hiểu, đọc được sơ đồ nguyên lý TĐTL trên các máy mỏ thực tế.;  Van hành trình; Van chắn; Van tiết lưu; Van an toàn; Van tràn; Van giảm áp; Ký hiệu các phần tử trong sơ đồ mạch truyền  động thuỷ lực. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	1- Giới  thiệu về sơ đồ và thiết bị thí nghiệm trong PTN
	
	

	2- Giới thiệu tóm tắt lý thuyết vế hệ thống thủy khí  phục vụ thí nghiệm

	2.1
	Sơ đồ cấu trúc của hệ thống truyền động thuỷ lực
	
	4.1.2

	2.2
	 Các thông số chính của hệ truyền động thuỷ lực;
	
	4.1.3

	
	Truyền động thuỷ lực thể tích 
	
	

	2.3
	Cấu tạo và nguyên lý làm việc của truyền động thuỷ lực thể tích
	
	4.2.2

	2.4
	 Các loại Máy bơm thủy lực
	
	4.2.3

	2.5
	Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích
	
	4.2.4

	2.6
	Các bộ phận điều chỉnh và điều khiển của truyền động thuỷ lực thể tích
	
	4.2.5

	2.7
	 Động cơ thuỷ lực; các loại van thủy lực  
	
	4.3.3

	6.2. Thi nghiệm/Thực hành 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Truyền động thuỷ lực thể tích  
	
	

	Bài 1, bài 2
	Máy bơm và động cơ thủy lực
	2
	4.2.3; 4.3.2; 4.3.3 (xem chương 2-GTr TĐTL-KN)

	Bài 3 và 4
	Các phương pháp điều chỉnh chế độ làm việc của hệ thống truyền động thuỷ lực thể tích
	1
	4.2.4 (xem chương 2-GTr TĐTL-KN)

	Bài 5 và 6
	Các bộ phận điều chỉnh và điều khiển của truyền động thuỷ lực thể tích
	2
	(xem chương 3-GTr TĐTL-KN)



7. Phương pháp giảng dạy 
- Ôn lại phần lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm hệ thống thủy khí trong PTN để có thể áp dụng các vấn đề kỹ thuật vào thực tế sản xuất; những hiện tượng và sự cố kỹ thuật xẩy ra trên các máy thực tế, biện pháp khắc phục. 
- Nêu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào việc tính toỏn lựa chọn, thiết kế hệ TĐTL và KN
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Hoàn thành Bài tập lớn của học phần
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học ≥80%/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đó làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành...
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần:  Thi viết  75 phút.

	

60%


Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Vũ Nam Ngạn. Truyền động thủy lực và khí nén (2009). NXB Giao thông vận tải.
[2]. PGS.TS Vũ Nam Ngạn. Thí nghiệm máy thủy khí.
	

	[3]. PGS. TS. Nguyễn Đức Sướng, PGS.TS Vũ Nam Ngạn. Máy thủy khí (2012). Trường ĐH Mỏ Địa chất.
	


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	2
	1. Giới  thiệu về sơ đồ và thiết bị thí nghiệm trong PTN- Giới thiệu tóm tắt lý thuyết vế hệ thống thủy khí  phục vụ thí nghiệm
	

6
	

0
0
	

0
0
	- Xem lại các phần lý thuyết về thủy khí kỹ thuật, các khái niệm và định nghĩa về chất lỏng thực. 
- Tìm hiểu cấu trúc hệ TĐTL-KN
- Tự nghiên cứu trước về các dạng của TĐTL thể tích

	3, 4
	Thí nghiệm, thực hành Bài 1 đến 5
	6
	0


	6


	- Tự nghiên cứu trước về các phương pháp điều chỉnh TĐTL thể tích và các loại máy bơm thể tích
- Xem lại KTTK về các loại tổn thất năng lương; - Xem lại TĐTL thể tích (Truyền động thủy tĩnh- chương 2; - Biết được truyền động thủy động đề phân biệt với Truyền động thủy tĩnh; 



SƠ ĐỒ THÍ NGHIỆM
SM
SA
M1
M2
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S2
S3
T
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B2
B3
B4
VR
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Trung tâm thu thập và sử lý số liệu  DPS
S1
S2
S3
T
Bộ đo M
Bộ đo n

Máy tính













B1 – máy bơm trục vít ; 		B2 – máy bơm bánh răng ăn khớp trong 
B3 – máy bơm rô to cánh gạt; 	B4 – máy bơm bánh răng ăn khớp ngoài
M1 – đồng hồ đo áp suất ở miệng hút; M2 – đồng hồ đo áp suất ở miệng đẩy
S1 – Sensor áp suất miệng hút;  S2 – Sensor áp suất miệng đẩy;  S3 – Sensor đo áp suất  cột chất lỏng trong thùng dầu đo lưu lượng ; T -  Sensor nhiệt độ, đo trực tiếp nhiệt độ chất lỏng . Các  Sensor này chế tạo tại Anh, độ chính xác + 0,15% :
S1 - đo p1:  từ  -1 ÷ +1,6 bar;   S2 - đo p2:  từ 0 ÷ 25  bar;  S3 - đo p3:  từ :  0 ÷ 1  bar

M (Nm)– bộ chỉ thị  đo mômen trục động cơ ;  n (vg/ph) - bộ chỉ thị  đo số vòng quay trục động cơ . Van tiết lưu VR dùng để điều chỉnh áp suất và lưu lượng dòng chảy; t – thời gian đo lưu lượng, s (giây); S – Diện tích tiết diện của thùng dầu đo lưu lượng, m2 ; - khối lượng riêng của dầu, kg/m3;  Q – lưu lượng, m3/h; H – cột áp, M ; g = 9,81 m/s2;  T – nhiệt độ của dầu. 0C.


p = p2 – p1, bar
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h = , m

V = h.S, m3

 p3

Q = .3600, m3/s w





Nk = M= M., w




 M

 n








Các bài thí nghiệm
Bài 1:  Vẽ đồ thị  H – Q

Bài 2:  Vẽ đồ thị   - Q
Bài 3:  Vẽ đồ thị  Ni  – Q
Bài 4:  Vẽ đồ thị  T – t
Bài 5:  Vẽ đồ thị  Q  – t
            Thay đổi độ mở của van tiết lưu VR trên ống đẩy ta sẽ nhận được các thông số của phép đo và vẽ được đồ thị theo 05 bài thí nghiệm trên.
	
	Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA




TS. Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Văn Xô
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